
II. Áp dụng 
 1. Trình tự thiết kế, tính toán tường barret bằng chương trình sheeting 
check: 
Bước 1: Trình đơn Project (dự án) : 
 - Nhập các dữ liệu về công trình như thông tin dự án, ngày tháng thiết kế, 
thông tin về tác giả, chủ đầu tư 
 - Nhập đơn vị chung cho bài toán. 
Bước 2: Trình đơn Analysis methods (phương pháp phân tích tường): 
 - Lựa chọn phương pháp tính toán áp lực đất ( theo tiêu chuẩn, lý thuyết 
Coulomb, lý thuyết Caqouot...), bao gồm áp lực chủ động và áp lực bị động của 
đất. 
 - Lựa chọn phương pháp tính toán ảnh hưởng của động đất (lý thuyết 
Mononobe – Okabe, lý thuyết Arango)    
 - Nhập số lượng phần tử hữu hạn trong tính toán khi phân tích tường 
Bước 3: Trình đơn Profile: 
 - Nhập cao độ mặt đất (Terrain elevation)  
 - Nhập thông số về các lớp đất (độ sâu của các lớp đất).  
Bước 4: Trình đơn Modulus Kh : 
 - Nhập giá trị cho mođun phản lực của đất nền ( theo Schmith, phân bố...) 
 - Mô đun phản lực theo phương ngang của đất nền một cách tổng quát phù 
hợp với độ cứng lò xo trong mẫu Winkler mô tả mối quan hệ giữa tải trọng tác 
dụng lên một bản đặc và biến dạng tổng của đất được tính như sau: 

    ykp .=  

Trong đó: p - Tải trọng tác dụng dọc theo bề mặt của bản đất 
   k - Độ cứng của lò xo Winkler 
   y -  Chuyển vị của tấm vào trong đất nền. 
 - Trong chương trình, chúng ta có thể khai báo mô đun phản lực đất nền dưới 
các dạng như sau: 
  + Dạng phân bố: giả thiết phân bố của mô đun phản lực của đất phía 
trước và phía sau công trình được nhập 
  + Là một thông số của đất với giá trị tương ứng theo các công thức của 
Schmitt, CUR166, Menard, Chadeisson, phép lặp sủ dụng các thuộc tính biến 
dạng của đất). 
Bước 5: Trình đơn Soils: 
 - Lựa chọn mẫu mặt cắt cho lớp đất. 
 - Nhập các thông số cần thiết cho các lớp đất. 
Bước 6: Trình đơn Geometry: 



 - Nhập các thông số cho tường vây: vật liệu, độ dày, chiều cao... 
Những bước khai báo trên là không đổi trong suốt các giai đoạn thi công. Sau khi 
thi công tường chắn trong đất, khi chưa tiến hành đào, chương trình coi nội lực 
và chuyển vị trong tường là bằng 0.  
Các bước tiếp theo được khai báo trong từng giai đoạn thi công: 
Bước 7: Trình đơn Assign: 
  - Khai báo các thông số đã nhập trong bước 5 cho từng lớp đất. 
Bước 8:  Trình đơn Excavation (đào đất): 
 - Lựa chọn mô hình đào đất dưới hố đào 
 - Khai báo độ sâu đào đất (depth of ditch) 
 - Khai báo hoạt tải trong hố đào (nếu có) 
 - Lớp nền hố đào (nếu có) 
Bước 9: Trình đơn Terrain: 
 - Khai báo mô hình đất ngoài hố đào 
Bước 10: Trình đơn Water: 
 - Khai báo các thông số về nước 
Bước 11: Trình đơn Surcharge: 
 - Nhập hoạt tải trên mặt đất 
Bước 12: Trình đơn Applied force: 
 - Nhập các ngoại lực tác dụng lên tường( lực xô ngang, mômen uốn) 
Bước 13: Trình đơn Anchors: 
 - Khai báo các thông số về neo trong đất 
Bước 14: Trình đơn Props: 
 - Khai báo các thông số về thanh chống 
Bước 15: Trình đơn Supports: 
 - Khai báo các thông số về gối tựa của tường 
Bước 16: Trình đơn Earthquake: 
 - Lựa chọn có tính toán ảnh hưởng của động đất tới công trình hay không 
 - Nhập các hệ số động đất theo phương ngang và phương đứng 
 - Lựa chọn có kể đến ảnh hưởng của nước hay không 
Bước 17: Trình đơn Settings: 
 - Lựa chọn tiêu chuẩn để tính toán 
 - Lựa chọn những hệ số khác trong tính toán như hệ số an toàn trong tính 
toán ổn định.... 
Bước 18: Trình đơn Analysis 



 - Ấn vào trình đơn analysis để phân tích tường trong giai đoạn thi công thứ 
nhất. 
 - Chương trình sẽ tiến hành phân tích hệ kết cấu tường, đất và kết cấu chống 
giữ. Kết quả thu được là nội lực của tường, chuyển vị của tường và áp lực đất 
tác dụng lên tường 
Bước 19: Trình đơn Internal Stability 
 - Kiểm tra ổn định bên trong tường chắn 
Bước 20: Trình đơn External Stability  
 - Kiểm tra ổn định tổng thể tường chắn 
Sau khi tiến hành kiểm tra phân tích tường chắn trong giai đoạn thi công thứ nhất, 
ta chuyển sang giai đoạn thi công thứ hai. Các bước khai báo trong giai đoạn này 
tương tự giai đoạn thứ nhất. 
Sau khi phân tích xong tất cả các giai đoạn thi công tiến hành in các thuyết minh 
và các biểu đồ nội lực, chuyển vị: 
 - Sử dụng trình đơn Add picture để đưa hình ảnh vào thuyết minh 
 - Quay về bước thi công thứ nhất (Stage of construction), lựa chọn trình đơn 
Envelopes, lựa chọn biểu đồ bao nội lực, biểu đồ bao chuyển vị. 
 - In thuyết minh ( file/ Print document). Thuyết minh được Geo5 đưa ra chỉ 
bao gồm các giai đoạn tính toán đã được thực hiện. Trong trường hợp ta không 
cho chương trình dựng biểu đồ bao, trong thuyết minh sẽ không có phần tính toán 
cũng nhưng số liệu về biểu đồ bao. 
  2. Thống kê các số liệu đầu vào cần có cho bài toán thiết kế tường bằng 
phần mềm Geo5: 
  2.1. Các số liệu về địa chất : 
 - Số liệu về địa tầng, chiều sâu, cao độ các lớp đất. Các số liệu này có thể 
tìm thấy dễ dàng trong các tài liệu khảo sát địa chất của công trình.  
 - Các thông số về đất được sử dụng để khai báo trong trình đơn Soils ( bước 
thứ 5) 
   +Trường hợp tính toán theo ứng suất hữu hiệu: 
 

Bảng 1: Các thông số về đất cần khai báo trong chương trình sheeting check 

STT Chỉ tiêu Ký hiệu 
(Geo5) 

Đơn 
vị Ghi chú 

1. Dung trọng tự 
nhiên γ kN/m3 Thường có trong các báo cáo địa chất 

của công trình 

2. Lực dính kết cef kN/m3  

3. Góc nội ma sát ϕef độ 
 
 



4. Mô đun biến 
dạng Edef Mpa  

5. Góc ma sát giữa 
đất và tường δact , δpas độ Tham khảo trong bảng.... 

6. Hệ số Poisson ν  

- Có thể xác định gần đúng qua công 

thức: ϕν sin1;
1 0

0

0 −=
+

= K
K

K  

 

7. Dung trọng bão 
hoà γsat kN/m3 

 
 

8. Dung trọng của 
đất γs kN/m3  

 

9. Độ rỗng của đất n   

 
   Bảng 2: Bảng tra các số liệu về góc ma sát giữa đất và tường 

        Hệ số tỉ lệ giữa  |δ| / ϕ 

Vật Liệu tường Bê tông Thép Gỗ 

Đất Nhẵn Nhám Nhẵn Nhám Nhẵn Nhám 

Đất không dính,xốp 0.85 0.9 0.7 0.8 0.75 0.80 

Đất không 
dính,chặt 0.80 0.8 0.6 0.7 0.7 0.7 

Đất không dính, 
đặc 0.7 0.7 0.5 0.7 0.65 0.65 

Bùn 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 0.9 

Đất pha sét 0.8 0.9 0.5 0.7 0.7 0.8 

Sét 0.8 0.9 0.5 0.6 0.6 0.7 

 2.2. Các thông số về tường chắn : 
Nhập các thông số về tường vây để chương trình tiến hành phân tích, tính toán 
nội lực và chuyển vị. Trong việc thiết kế tường chắn, chúng ta cần tiến hành một 
bài toán lặp. Chúng ta lựa chọn trước chiều sâu, tiết diện của tường vây rồi phân 
tích nội lực cũng như chuyển vị của tường. Từ đó lựa chọn được tiết diện và 
chiều sâu hợp lý nhất của tường.  
Các thông số cần thiết cho tường: 
 - Chiều dài của tường chắn (section length) L(m) ( thông thường lựa chọn 
tường sâu hơn đáy hố đào (0.7-1).H Với H là chiều sâu hố đào. 



 - Chiều dày của tường (Web thickness). Chiều dày của tường thường lựa 
chọn 500, 600, 800, 1000, 1200... 
 - Vật liệu làm tường (bê tông hoặc thép) với các đặc trưng vật liệu như mô 
đun biến dạng E; môđun chống cắt G 
 2.3. Thông số về neo trong đất: 
 

 
Hình 2.1. Hộp thoại về neo trong đất 

Các thông số về neo được chỉ rất rõ trong chương trình. Các số liệu cần thiết về 
neo trong đất như : chiều sâu đặt neo, chiều dài neo, chiều dài lớp bê tông neo, 
góc nghiêng của neo, khoảng cách giữa các neo, đường kính của neo( hoặc diện 
tích); môdun đàn hồi và lực nén trước trong neo. 
 2.4. Thông số về thanh chống tường chắn: 
 - Các thông số về thanh chống cần có: Vị trí của thanh chống, chiều dài thanh 
chống, khoảng cách thanh chống, môđun đàn hồi, diện tích tiết diện của thanh 
chống. 
 - Hiện nay, ở Việt Nam thường sử dụng chủ yếu 3 biện pháp sau để chống 
đỡ tường vây: sử dụng hệ dàn chống, sử dụng hệ thanh chống và biện pháp thi 
công topdown (dùng hệ dầm sàn bê tông cốt thép như một hệ chống đỡ tường).  
  + Đối với trường hợp sử dụng hệ thống chống đỡ bằng thanh chống, việc 
xác định các thông số của thanh chống như khoảng cách thanh chống, mô đun 
đàn hôi, diện tích tiết diện là đơn giản. 
  + Đối với trường hợp sử dụng hệ thống văng chống bằng dàn hay bằng 
sàn topdown, ta coi hệ sàn như một hệ thống các thanh chống tương đương, có 
khoảng cách là 1 đơn vị chiều dài. Để xác định diện tích tiết diện và môđun đàn 
hồi của thanh chống tương đương, ta cần xác định độ cứng tổng thể của toàn bộ 



hệ chống đỡ, rồi phân chia theo từng đơn vị độ dài. Tuy nhiên, phương pháp trên 
là khá phức tạp. Một cách gần đúng, ta có thể coi hệ sàn (dàn) chống như một hệ 
thanh chống tương đương, có khoảng cách, cũng như bề rộng tiết diện là 1 đơn 
vị chiều dài. Khi đó, tiết diện thanh chống tương đương cũng như môdun đàn hồi 
có thể xác định dễ dàng giống như một thanh chống thường. 
  

 
Hình 2.2.Hộp thoại khai báo thanh chống 

 2.5. Thông số về gối tựa: 
 

 
Hình 2.3.Hộp thoại khai báo gối tựa 

 - Các số liệu cần thiết về gối tựa được chương trình đưa ra khá tường minh. 
Ngoài các số liệu về độ sâu đặt gối tựa, khoảng cách gối; ta cần đưa ra những 
thông tin về chuyển vị và góc xoay của gối tựa. 
 3. Áp dụng module sheeting check cho một công trình cụ thể. 
  3.1. Giới thiệu về bài toán: 
Toà nhà văn phòng Tuấn Đức bao gồm 14 tầng, 3 tầng hầm. Mỗi tầng hầm cao 
3,0m ( tính từ cốt ±0.000).  



Phần tường xung quanh sử dụng hệ tường vây có bề rộng 0,8m; sâu 18m. 
Điều kiện địa chất của công trình như sau: 
 
 Lớp 1: Lớp đất đắp, dày 1,7m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được giả thiết đưa 
vào tính toán như sau : γ = 18,9 kN/m3 ; ϕ = 11° độ, c = 0 kPa, E1-2 = 7,5 MPa 
      Lớp 2: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 17,1 kN/m3 ; ϕ = 6,8° độ, c = 13,3 kPa, E1-2 = 3,0 MPa             
 Lớp 3: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 13,0 kN/m3 ; ϕ = 5° độ, c = 9,2 kPa, E1-2 = 2,0 MPa     
 Lớp 4: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 15,4 kN/m3 ; ϕ = 6,5° độ, c = 11,4 kPa, E1-2 = 2,8 MPa           
 Lớp 5: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 19,1 kN/m3 ; ϕ = 13,8° độ, c = 21,0 kPa, E1-2 = 13,5 MPa  
 Lớp 6: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 15,1 kN/m3 ; ϕ = 33,3° độ, c = 0,0 kPa, E1-2 = 18,0 MPa       
 Lớp 7: Lớp đất đắp, dày 5,5m. Chỉ tiêu cơ lý của lớp đất được vào tính toán 
như sau : γ = 15,6 kN/m3 ; ϕ = 37,5° độ, c = 0,0 kPa, E1-2 = 24,0 MPa       
 
Các bước thi công của nhà thầu được tiến hành như sau: 
 1. Bước 1: Nhà thầu tiến hành đào đất từ cốt -1,200m đến cốt -3,200 (sai số 
0,2-0,5m) với chiều dài từ trục 1- trục 6. Đào đất đến đâu sẽ được vận chuyển 
hết ra khỏi công trường bằng ô tô chuyên dụng có phủ bạt chắn đất. 
 2. Bước 2: Để thuận tiện cho việc giao thông của máy đào và phương tiện 
vận chuyển đất ra khỏi công trường cũng như việc vận chuyển vật liệu vào công 
trường, nhà thầu tạo đường taluy mái dốc tại vị trí phân đoạn 7.  
 3. Bước 3: Sau khi đào xong phần lớp đất đến cốt -3,200m (sai số 0,2m- 
0,5m) nhà thầu sẽ tiến hành lắp dựng hệ văng chống trong phân đoạn 1 tại cốt ---
2,300m. 
 4. Bước 4: Khi hệ văng chống phân đoạn 1 được lắp dựng xong, nhà thầu sẽ 
tiến hành đào đất phân đoạn 1 từ cốt -3,200m đến cốt -6,150m 
 5. Bước 5: Nhà thầu tiến hành thi công lắp dựng hệ văng chống ở giai đoạn 2 
 6. Bước 6: Trình tự thi công đào đất và lắp dựng hệ văng chống ở giai đoạn 2 
tương tự giai đoạn 1. 
 
  3.2. Kiếm tra khả năng làm việc của tường trong các giai đoạn thi 
công trên: 
Sử dụng phần mềm GEO5 tiến hành kiểm tra khả năng làm việc của tường. 
Bước 1: Trình đơn Project (dự án) : 



 - Nhập các dữ liệu về công trình như thông tin dự án, ngày tháng thiết kế, 
thông tin về tác giả, chủ đầu tư 
 - Nhập đơn vị chung cho bài toán. 
 

Hình 3.1. Khai báo các thông tin về dự án 
 Bước 2: Trình đơn Analysis methods (phương pháp phân tích tường): 
 - Lựa chọn phương pháp tính toán áp lực: Standard  
 - Lựa chọn phương pháp tính toán ảnh hưởng của động đất: lý thuyết 
Mononobe – Okabe 
 - Nhập số lượng phần tử hữu hạn trong tính toán khi phân tích tường :20 
 

 
Hình 3.2. Khai báo các tiêu chuẩn, công thức tính toán hệ kết cấu tường vây 

Bước 3: Trình đơn Profile: 
 - Nhập cao độ mặt đất (Terrain elevation) : 0 
 - Click chuột trái vào nút Add và cửa sổ New interface xuất hiện. Tại mục 
Coordinates, nhập các giá trị độ sâu của lớp đất và ấn Add. 



 - Làm tương tự với các lớp đất tiếp theo. 
 

 

 
Hình 3.3. Khai báo mặt cắt địa chất 

Bước 4: Trình đơn Modulus Kh : 
 - Nhập giá trị cho mođun phản lực của đất nền: theo Schmith 
 

 
Hình 3.4. Khai báo phương pháp tính toán mô đun phản lực nền 

 
Bước 5: Trình đơn Soils: 
 - Trong cửa sổ Soils, click chuột trái vào nút Add và cửa sổ Add new Soils 
xuất hiện. 
 - Click vào mục Pattern colour để chọn mẫu mắt cắt cho lớp đất và click OK 
để quay trở về cửa sổ Add new soils. 
 - Điền các thông số của lớp đất vào các vị trí tương ứng. 



 - Click nút Add để thêm lớp đất. 
 - Làm tương tự với các lớp đất còn lại. 
 

 

 
 

Hình 3.5. Khai báo các thông số về đất 



 
Hình 3.6. Mặt cắt điển hình của một số lớp đất 

Bước 6: Trình đơn Geometry: 
 - Trong cửa sổ Geometry, chọn nút Edit, và cửa sổ Edit Section xuất hiện. 
 - Nhập các thông số cho tường vây:  
  + Loại tường vây : Tường tiết diện chữ nhật bằng bê tông cốt thép 
  + Section Length: chiều sâu của tường :  18m 
  + Hệ số giảm áp lực về phía đáy tường :  1,00 
  + Bề dày của tường Web thickness:  0,8m 
  + Tiêu chuẩn về vật liệu của tường : CSN 73 1201 R ( tiêu chuẩn có vật 
liệu bê tông phù hợp với tiêu chuẩn TCVNXD 356-2005) 
  + Ấn vào nút Catalog để chọn cấp độ bền của bê tông làm tường. Lựa 
chọn B30 rồi Click OK để xác nhận. 

 
 



 
 

Hình 3.7. Khai báo các thông số về tường 
 

 
 

Hình 3.8. Khai báo vật liệu thiết kế tường 



*) Ta bước vào giai đoạn thi công thứ nhất: Thi công đào đất đến cốt -3,200m. 
Bước 7: Trình đơn Assign: 
  - Trong cửa sổ Assign, click chuột vào phím mũi tên và lần lượt chọn các lớp 
đất tương ứng. 
 

Hình 3.9. Khai báo các lớp đất tương ứng với các lớp địa chất 
Bước 8:  Trình đơn Excavation (đào đất): 
 - Lựa chọn mô hình đào đất dưới hố đào bằng click trực tiếp vào mô hình đất. 
Trong bài toán này, ta lựa chọn mô hình đầu tiên, hố đào dưới đất là phẳng. 
 - Khai báo độ sâu đào đất (depth of ditch)  
  

 
Hình 3.10. Khai báo mô hình lớp đất dưới hố đào 

Bước 9: Trình đơn Terrain: 
 - Khai báo mô hình đất ngoài hố đào bằng cách click trực tiếp vào mô hình 
 



 
Hình 3.11. Khai báo mô hình lớp đất ngoài hố đào 

Bước 10: Trình đơn Water : 
 - Khai báo các thông số về nước. Mực nước ngầm của công trình nằm rất 
sâu, không ảnh hưởng đến tường vây. Ta bỏ qua tác dụng của nước ngầm trong 
bài toán. 
 

 
Hình 3.12. Khai báo các thông số về nước ngầm 

Bước 11: Trình đơn Surcharge: 
 - Nhập hoạt tải trên mặt đất. 
 



 
Hình 3.12. Hộp thoại hoạt tải trên mặt đất ngoài hố đào 

 - Click chuột vào nút Add trong cửa sổ Surcharge, hộp thoại New Surcharge 
xuất hiện. 
 - Lần lượt nhập tên hoạt tải, dạng hoạt tải là hoạt tải trên bề mặt (surface) và 
giá trị của hoạt tải. 

 
Hình  3.13. Nhập hoạt tải tác dụng trên mặt đất ngoài hố đào 

Bước 12: Tiến hành phân tích tường trong giai đoạn thi công thứ nhất: 
 - Click vào trình đơn Analysis: 
 



 
 

Hình 3.14. Giá trị mô đun phản lực nền và áp lực đất 
 

 
 

Hình 3.15. Giá trị mômen và lực cắt trong tường 



 
 

Hình 3.16. Giá trị chuyển vị của tường 
Bước 13: Tiến hành kiểm tra ổn định tổng thể của hệ kết cấu trong giai đoạn thi 
công thứ nhất (kiểm tra bằng các công thức cổ điển) : 
 - Click vào trình đơn Exter. Stability, hộp thoại Slope Stability xuất hiện. 
 - Click vào trình đơn Analysis trên hộp thoại Slope Stability, cửa sổ Stability 
xuất hiện. 
 - Chọn hình dạng mặt trượt (Slip Surface) : Circular. 
 - Click vào nút Input để nhập mặt trượt giả định ban đầu. Nhập x = 0, z = 0 và 
R = 10 . 
 - Phương pháp phân tích(method): theo Bishop 
 - Dạng phân tích( Analysis type) : Optimization ( lựa chọn mặt trượt nguy 
hiểm nhất). 
 - Click vào analyze tiến hành kiểm tra 
 - Click OK để quay về cửa sổ Sheeting check, tiếp tục chuyển sang giai đoạn 
thi công thứ hai. 
 



 
 

 
 
 

 
 

Hình 3.17. Tính toán ổn định tổng thể của hệ kết cấu 
 
 



*) Giai đoạn thi công thứ hai : tiến thành thi công hệ thống văng chống ở cốt -
2,300m 
Các thông số về các lớp đất là không đổi, do vậy ta không cần khai báo lại các 
thông số trong trình duyệt Assign. Trong giai đoạn thi công thứ hai, ta tiến hành 
thi công hệ văng chống thép chữ I. 

Bước 14: Ấn vào nút    trong cửa sổ Stage Construction, để chuyển sang giai 
đoạn thi công thứ 2.  
Bước 15: Trình đơn khai báo thanh chống, Props. 
 - Click chuột vào nút Add trong cửa sổ Props, hộp thoại New Props xuất hiện. 
 - Khai báo các thông số về thanh chống trong hộp thoại: 
  + Prop Depth: vị trí của thanh chống: tại cốt -2,300m; độ sâu là 1,10m 
  + Length : Chiều dài thanh chống: L=7,1m ( bằng ½ chiều rộng hố đào) 
  + Spacing of props : Khoảng cách thanh chống: 3m 
  + Stiffness : độ cứng của thanh bao gồm mô đun đàn hồi và diện tích tiết 
diện. Ta sử dụng thanh chống chữ I40. Môđun đàn hồi và diện tích tiết diện như 
trong hình. 
 

 



  

 
 

Hình 3.18. Khai báo thanh chống cho công trình 
Các thông số còn lại của bài toán như hoạt tải trên mặt đất, thông số về nước 
ngầm, mô hình đất trên mặt đất... không thay đổi trong quá trình thi công. Với 
chương trình Sheeting check nói riêng và bộ phần mềm Geo5 nói chung, khi 
chuyển sang giai đoạn thi công thứ tiếp theo, tất cả các thông số trong giai đoạn 
này sẽ được mặc định là giống trong giai đoạn trước. Vì vậy, ta chỉ cần khai báo 
lại những thông số có sự thay đổi trong các giai đoạn thi công. 
Bước 16: Tiến hành phân tích tường trong giai đoạn thứ hai. 
 - Tiến hành tương tự bước 12 và bước 13. Kết quả phân tích tường như sau: 
 

 
 



 
 

 
Hình 3.19. Kết quả phân tích tường trong giai đoạn thứ 2 

Bước 17: Chuyển sang giai đoạn thi công thứ 3. 
  Trong giai đoạn này, chúng ta tiếp tục tiến hành đào đất tới cốt -6,15m; độ 
sâu đào đất tương ứng là 4,95m. 

 - Click vào nút  trong cửa sổ Stage Construction để chuyển sang giai đoạn 
thi công thứ 3. 
 



Bước 18: Trình đơn Excavation 
 - Tại cửa sổ Depth of ditch chọn h = 4,95m 
Các thông số còn lại của bài toán là không đổi, ta tiến hành phân tích tường trong 
giai đoạn thứ 3 (cũng là giai đoạn cuối cùng trong bài toán này). 
Bước 19: Tiến hành phân tích tường 
 - Thực hiện tương tự các bước 12, 13. Kết quả phân tích tường như sau: 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Hình 3.20. Kết quả phân tích tường trong giai đoạn thứ 3 
Bước 20: Xây dựng các biểu đồ bao: 

 - Trên thanh công cụ  , chuyển về giai 
đoạn thi công thứ nhất. Khi đó trình đơn Envelopes xuất hiện. 
 - Trong thanh công cụ Construct : envelopes from all the stages ( tạo biểu đồ 
bao cho tất cả các giai đoạn thi công) 



 

 
 

Hình 3.21. Biểu đồ bao mômen, lực cắt và chuyển vị của tường 
 
Bước 21: Xuất ra thuyết minh, kết quả, biểu đồ nội lực: 
 *) In các biểu đồ nội lực:  
- Để cửa sổ hình biểu đồ cần in.  
- File/ Print Picture. 
- Cửa sổ Print and Export Picture xuất hiện. 
- Mục Document cho ta nhiều lựa chọn: 
 + Chỉnh sửa khổ giấy 
 + In trực tiếp trên máy 
 + Hoặc Save as dưới dạng file pdf. 
 + Lựa chọn Open and Edit cho ta sửa chữa nội dung hình ảnh in ra dưới 
dạng file Word. 



 

 
Hình 3.22. In biểu đồ 

*) In thuyết minh tính toán: 
 - File/ Print Document.... 
 - Cửa sổ Print and Export Document xuất hiện. 
 - Lựa chọn các mục để in ra trong thuyết minh. 
Chú ý: nếu trong quá trình tính toán, ta bỏ qua bước nào thì trong thuyết minh 
được Geo5 in ra sẽ không có phần đó. Ví dụ: ta bỏ qua không xét ổn định tổng 
thể của hệ kết cấu, không xây dựng biểu đồ bao thì trong thuyết minh sẽ không 
có những thông số của biểu đồ bao và kiểm tra ổn định tổng thể. 
 - Khi xây dựng biểu đồ bao, trong thuyết minh sẽ xuất hiện bảng giá trị 
mômen, lực cắt. Ta có thể sử dụng các giá trị này để tính toán cốt thép cho 



tường. 

 
Hình 3.23. In thuyết minh tính toán 

   
  


